
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN PHÚ 

 

Số:        /BC-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Phú, ngày  02 tháng 02 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải ngân năm 2023 xã Sơn Phú đến hết ngày 31/01/2024 

 
                  Kính gửi:  - UBND huyện Định Hóa; 

                                   - Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Định Hóa. 

  

Căn cứ công văn số: 604/UBND-TCKH  ngày 01/02/2024 của UBND 

huyện Định Hóa về việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ, báo cáo 

giám sát tổng thể đầu tư năm 2023; 

Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú báo cáo kết quả giải ngân năm 2023 đến hết 

ngày 31/01/2024, như sau:  

Tính đến hết ngày 31/01/2024 UBND xã Sơn Phú đã giải ngân kế hoạch 

vốn năm 2023 với tổng số: 3.365.139.126 đồng/3.608.907.244 đồng đạt 93,25% 

kế hoạch vốn giao.  

Trong đó:  

+ Vốn giao năm 2023: 3.286.713.126 đồng/3.508.907.244 đồng đạt 93,67 

%. Nguyên nhân do có 01: công trình chuyển nguồn sang năm 2024, 02 công 

trình không sử dụng hết vốn đã nộp trả ngân sách huyện.  

+ Vốn giao năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023: 78.426.000 

đồng/100.000.000 đồng đạt 78,43 % do có 01 công trình không sử dụng hết 

nguồn đã nộp trả ngân sách huyện. 

(Biểu chi tiết 01.GN  kèm theo) 

Trên đây là báo cáo kết quả giải ngân năm 2023 đến hết ngày 31/01/2024 

của UBND xã Sơn Phú./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng TC-KH; 

- TV ĐU, HĐND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- Lưu: KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Âu Văn Được 



Đơn vị: UBND xã Sơn Phú             Biểu 01-GN 

                    

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày 02/02/2024 của UBND xã Sơn Phú) 

                Đvt: Đồng 

TT 
Nguồn vốn/ 

Nội dung nhiệm vụ, công trình 

Kế hoạch vốn 

năm 2023 được 

giao 

Kế hoạch vốn năm 2023 đã thanh toán 
Kế hoạch vốn còn lại chưa 

thanh toán Phương án xử lý 

Ghi rõ: 

- Đã nộp trả NS huyện: 

bao nhiêu tiền. 

- Đề nghị xét chuyển 

nguồn bao nhiêu tiền. 

- Huỷ dự toán bao nhiêu 

tiền. 

Ghi 

chú 
Tổng cộng 

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành 

Tạm 

ứng 
Số tiền Lý do 

  Tổng cộng 3.608.907.244 3.365.139.126 3.365.139.126 0 243.768.118       

A Vốn giao năm 2023 3.508.907.244 3.286.713.126 3.286.713.126 0 222.194.118       

I Vốn đầu tư 2.698.720.244 2.488.341.194 2.488.341.194 0 210.379.050       

1 Ngân sách trung ương 1.580.000.000 1.580.000.000 1.580.000.000   0       

1.1 
NSTW -  XD NTM - Mã CTMT: 

0492 
1.580.000.000 1.580.000.000 1.580.000.000   0       

  Nhà văn hóa xóm Sơn Thắng 200.000.000 200.000.000 200.000.000   0       

  Nhà văn hóa xóm Trung Tâm 200.000.000 200.000.000 200.000.000   0       

  Nhà văn hóa xóm Văn Trường 200.000.000 200.000.000 200.000.000   0       



  Nhà văn hóa xóm Sơn Đông 200.000.000 200.000.000 200.000.000   0       

  Nhà văn hóa xóm Lương Bình 200.000.000 200.000.000 200.000.000   0       

  Nhà văn hóa xóm Sơn Đầu 186.000.000 186.000.000 186.000.000   0       

  Nhà văn hóa xóm Bản Trang 200.000.000 200.000.000 200.000.000   0       

  Đường GTNT xóm Sơn Vinh 194.000.000 194.000.000 194.000.000   0       

1.2 
NSTW - ĐBDTTS - Mã CTMT: 

..... 
                

2 Ngân sách Tỉnh 854.820.244 644.441.194 644.441.194 0 0       

2.1 
NSTỉnh - XD NTM - Mã CTMT: 

0492; Mã dự phòng 210 
854.820.244 644.441.194 644.441.194           

a NS Tỉnh mua xi măng 2022 96.209.090 96.209.090 96.209.090   0       

  
Nhà văn hóa xóm Hồng La, xã 

Sơn phú 
41.424.340 41.424.340 41.424.340   0       

  
Nhà văn hóa xóm Sơn Vinh, xã 

Sơn phú 
54.784.750 54.784.750 54.784.750   0       

b NS tỉnh hỗ trợ bằng tiền 153.000.000 153.000.000 153.000.000   0       

  
Nhà văn hóa xóm Hồng La, xã 

Sơn phú 
100.000.000 100.000.000 100.000.000   0       

  
Nhà văn hóa xóm Sơn Vinh, xã 

Sơn phú 
39.000.000 39.000.000 39.000.000   0       



  
Nhà văn hóa xóm Sơn Đầu, xã 

Sơn Phú 
14.000.000 14.000.000 14.000.000   0       

c NS Tỉnh mua xi măng 2023 605.611.154 395.232.104 395.232.104   210.379.050       

  Nhà văn hóa xóm Sơn Đầu, xã 

Sơn Phú 86.816.421 86.816.421 86.816.421 
  0       

  Nhà văn hóa xóm Trung Tâm, xã 

Sơn Phú 49.649.455 49.649.455 49.649.455 
  0       

  Nhà văn hóa xóm Lương Bình, 

xã Sơn Phú 45.441.874 45.441.874 45.441.874 
  0       

  Nhà văn hóa xóm Sơn Đông, xã 

Sơn Phú 
33.239.889 33.239.889 33.239.889   0       

  Nhà văn hóa xóm Sơn Thắng, xã 

Sơn Phú 78.120.753 78.120.753 78.120.753 
  0       

  Nhà văn hóa xóm Văn Trường, 

xã Sơn Phú 47.615.791 47.615.791 47.615.791 
  0       

  Nhà văn hóa xóm Bản Trang, xã 

Sơn Phú 54.347.921 54.347.921 54.347.921 
  0       

  
Đường liên gia các xóm xã Sơn 

Phú năm 2023 
210.379.050       210.379.050   

Đề nghị xét chuyển nguồn 

năm 2023 sang năm 2024:  

210.379.050 
  

2.2 NSTỉnh - ĐBDTTS - Mã DP                 

3 NS Huyện                 

3.1 NS Huyện - ĐBDTTS - Mã DP:                  



3.2 NS Huyện - Tiền đất                 

  Công trình/nhiệm vụ:…...                 

3.3 NS Huyện - Khác                 

  Công trình/nhiệm vụ:…...                 

4 NS Xã 263.900.000 263.900.000 263.900.000   0       

4.1 NS xã - Tiền đất 263.900.000 263.900.000 263.900.000   0       

  
Sửa chữa trụ sở UBND xã Sơn 

Phú 
44.117.000 44.117.000 44.117.000   0       

  

CP GPMB công trình: San nền, 

mở rộng, phá dỡ tài sản trên đất 

trường mầm non Sơn Phú 

219.783.000 219.783.000 219.783.000   0       

4.2 NS xã - Khác                 

  Công trình/nhiệm vụ:…...                 

II Vốn sự nghiệp 810.187.000 798.371.932 798.371.932 0 11.815.068       

1 Ngân sách trung ương 234.000.000 231.880.000 231.880.000   2.120.000       

1.1 
NSTW - XD NTM - Mã CTMT: 

0497 
77.000.000 74.880.000 74.880.000   2.120.000       



  
Hỗ trợ phát triển sản xuất; mô 

hình phân loại chất thải tại 

nguồn. Hỗ trợ xây dựng mô hình 

thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, 

an toàn khu dân cư kiểu mẫu… 

Tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa  

77.000.000 74.880.000 74.880.000   2.120.000   
Đã nộp trả ns huyện: 

2.120.000 
  

1.2 NSTW - ĐBDTTS - Mã CTMT:                 

1.3 
NSTW - Giảm nghèo - Mã 

CTMT: 0472 
157.000.000 157.000.000 157.000.000 0 0       

  

Hỗ trợ dự án đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo tại 

xã Sơn Phú 

157.000.000 157.000.000 157.000.000           

2 Ngân sách Tỉnh 16.000.000 16.000.000 16.000.000 0 0       

2.1 NSTỉnh - XD NTM - Mã…..                 

2.2 NSTỉnh - ĐBDTTS - Mã DP: 210                 

2.3 
NSTỉnh - Giảm nghèo - Mã 

CTMT: 0472; Mã dự phòng 210 
16.000.000 16.000.000 16.000.000   0       

  

Hỗ trợ dự án đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo tại 

xã Sơn Phú 

16.000.000 16.000.000 16.000.000   0       

3 NS Huyện 560.187.000 550.491.932 550.491.932   9.695.068       



3.1 
NS huyện - Giảm nghèo - Mã 

CTMT: 0472; Mã dự phòng 211 
7.000.000 7.000.000 7.000.000   0       

  

Hỗ trợ dự án đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo tại 

xã Sơn Phú 

7.000.000 7.000.000 7.000.000   0       

3.2 NS Huyện - Khác 553.187.000 543.491.932 543.491.932   9.695.068       

a 

Kinh phí thực hiện NĐ số 

35/2015/NĐ-CP về quản lý sử 

dụng đất trồng lúa 

280.000.000 280.000.000 280.000.000           

  
Sửa chữa kênh Nạ Han xóm Sơn 

Vinh, xã Sơn Phú 
280.000.000 280.000.000 280.000.000           

b 
Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế 

năm 2023 thực hiện nhiệm vụ 

quy hoạch chi tiết điểm dân cư 

nông thôn xã Sơn Phú 

273.187.000 263.491.932 263.491.932 0 9.695.068       

  
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư 

nông thôn xã Sơn Phú, huyện 

Định Hóa 

273.187.000 263.491.932 263.491.932 0 9.695.068   
Đã nộp trả ns huyện: 

9.695.068 
  

4 NS Xã                 

4.1 NS xã - Tiền đất                 

4.2 NS xã - Khác                 

  ..                 



B 
Vốn năm 2022 chuyển sang 

năm 2023 thực hiện 
100.000.000 78.426.000 78.426.000 0 21.574.000       

  

Hỗ trợ nhân rộng mô hình phân 

loại chất thải tại nguồn; Hỗ trợ 

phát triển các mô hình thôn, xóm 

sáng, xanh, sạch, an toàn khu dân 

cư kiểu mẫu... tại xã Sơn Phú, 

huyện Định Hóa. 

100.000.000 78.426.000 78.426.000   21.574.000   
Đã nộp trả ns huyện: 

21.574.000 
  

  …                 
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